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BÁO CÁO 

Tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng 

 Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến,                        

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

 

Thực hiện Công văn số 2494/BTP-PB&TG ngày 16/4/2026 của Bộ Tư pháp 

về việc tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP, Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

phố Cần Thơ báo cáo tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT THÔNG TƯ 

SỐ 03/2018/TT-BTP 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện  

UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1674/UBND-NC ngày 

05/9/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy 

định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, 

UBND thành phố quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố và 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị tích cực, 

chủ động tham mưu hoặc ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn theo thẩm 

quyền nhằm chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định. 

 Bên cạnh đó, hàng năm UBND thành phố đều ban hành các văn bản như: 

Kế hoạch, công văn… để tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại địa phương, theo đó lồng ghép việc triển khai nhiệm vụ tại Thông tư 

số 03/2018/TT-BTP. Trên cơ sở các văn bản của UBND thành phố, các sở, ban, 

ngành trên địa bàn thành phố đã ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép nội dung vào 

Kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 

chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình của địa phương 

và tổ chức thực hiện dựa trên nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất đã được 

cấp. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp với vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành 

phố tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ban 

hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
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thành phố nhằm triển khai kịp thời nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. 

2. Tổ chức tập huấn, quán triệt 

UBND thành phố Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 524 hội nghị tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức pháp luật với 105.012 đại biểu tham dự là 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn Giáo 

dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, công chức Tư pháp - hộ tịch, đoàn 

thể cơ sở, Trưởng ban nhân dân khóm, ấp, lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ 

sở; cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố, theo đó lồng 

ghép tuyên truyền về nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BTP và các nội dung 

liên quan. Đồng thời cấp phát miễn phí 1.502.567 tài liệu pháp luật cho đại biểu 

tham dự. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thực hiện xây dựng, biên tập và đăng tải 202 

Infographic, hơn 200 video clip, 500 tờ gấp pháp luật điện tử về các chính sách 

mới có hiệu lực; biên soạn 25 câu chuyện pháp luật, 30 tiểu phẩm pháp luật được 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ; Trang Zalo, Facebook “Phổ biến 

giáo dục pháp luật” để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật các vấn đề xã 

hội quan tâm, theo đó lồng ghép tuyên truyền về Thông tư số 03/2018/TT-BTP. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu 

lực đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân dễ dàng tìm hiểu các quy định pháp luật khi có nhu cầu. 

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh 

và Truyền hình mở chuyên mục “Công dân và Pháp luật” mỗi tháng 01 kỳ với 

thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng; hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố1 mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp 

luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút, thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất và các nội dung pháp 

luật có liên quan mật thiết đến người dân, trong đó lồng ghép các quy định liên 

quan nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BTP.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BTP 

1. Kết quả đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP, UBND thành phố tự chấm điểm công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như sau: 

a) Kỳ đánh giá thứ 1 (giai đoạn năm 2019 – 2020) 

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo 

                                                 
1 Giai đoạn trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 
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dục pháp luật (30/30 điểm). 

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (20/20 

điểm). 

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (20/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đối với xã hội (18/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí khác (10/10 điểm). 

Tổng cộng: 98 điểm, xếp loại xuất sắc. 

b) Kỳ đánh giá thứ 2 (giai đoạn năm 2021 – 2022) 

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật (30/30 điểm). 

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (20/20 

điểm). 

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (20/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đối với xã hội (17/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí khác (10/10 điểm). 

Tổng cộng: 97 điểm, xếp loại xuất sắc. 

c) Kỳ đánh giá thứ 3 (giai đoạn năm 2023 – 2024) 

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật (30/30 điểm). 

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (20/20 

điểm). 

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (20/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đối với xã hội (15/20 điểm). 

- Nhóm tiêu chí khác (10/10 điểm). 

Tổng cộng: 95 điểm, xếp loại xuất sắc. 

2. Kinh phí bố trí để triển khai thực hiện Thông tư  

Kinh phí triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP thực hiện từ 

nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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3. Tác động của việc áp dụng Bộ tiêu chí  

Việc áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP đã tạo nhiều chuyển biến tích cực 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, góp phần chuẩn hóa công tác đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo 

dục pháp luật; tạo cơ sở thống nhất để các cơ quan, đơn vị triển khai, theo dõi và 

tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm gắn với yêu cầu thực tiễn của 

từng cơ quan, đơn vị. 

- Thứ hai, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người 

đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thúc đẩy việc tập trung vào 

chất lượng, hiệu quả thực chất của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân; tăng cường hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp 

phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội. 

- Thứ ba, tạo cơ sở để đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một 

cách khách quan, thống nhất và có khả năng lượng hóa kết quả thực hiện. Thông 

qua kết quả chấm điểm, các cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện theo dõi, so 

sánh, đánh giá hiệu quả thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời kịp thời 

phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

để đề ra các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. 

4. Các mô hình, cách làm hiệu quả  

Thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng 

đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Một số mô hình đã phát 

huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, hỗ trợ phòng ngừa vi phạm pháp 

luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn như: Mô hình “Tuyên truyền pháp luật 

trên nền tảng số” như: Zalo, Facebook, Cổng/Trang thông tin điện tử; tờ gấp pháp 

luật điện tử; infographic, video tuyên truyền pháp luật; “Cuộc thi trực tuyến Tìm 

hiểu pháp luật”; “Tiếng loa biên phòng”, “Câu lạc bộ Nông dân với kiến thức 

pháp luật”, “mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn 

xã hội”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án, “Câu lạc bộ bảo vệ phụ nữ và trẻ em 

gái”, “Tổ nhân dân đoàn kết tự quản”; “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông 

qua mạng xã hội (zalo)”, “Cán bộ, công chức, người lao động không vi phạm pháp 

luật và tệ nạn xã hội”; “đội phản ứng nhanh phòng chống bạo lực gia đình”; “Mỗi 

tuần 1 Điều luật”; “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; 

“Người có uy tín tham gia phòng chống tội phạm”, “Bảng tuyên truyền pháp luật”, 

“Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”, “Hộ tịch điện 

tử”;….Qua thực tiễn triển khai, đa số các mô hình được đánh giá phù hợp, có tính 

khả thi và được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn thành phố. 
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III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc 

a) Tồn tại, hạn chế từ việc tổ chức thực hiện Thông tư 

- Một số đơn vị, địa phương xem công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên các lĩnh vực là trách nhiệm của Ngành Tư pháp, do đó, việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP một số nơi chưa kịp 

thời, mang tính hình thức. 

- Đa số đội ngũ công chức được giao làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

phổ biến, giáo dục pháp luật đều kiêm nhiệm, phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ 

khác nhau do đó việc tham mưu đôi lúc chưa kịp thời ảnh hưởng đến hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương. 

b) Vướng mắc từ một số quy định trong Thông tư 

- Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP: Trong năm, thành phố 

ban hành rất nhiều văn bản (chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cho nên việc xác định 

thời hạn ban hành văn bản để chấm điểm (không tính đến số lượng ít hay nhiều, 

01 văn bản ban hành chậm hay nhiều văn bản ban hành chậm) cho nên dẫn đến 

không công bằng giữa các năm đánh giá và giữa các địa phương. 

- Việc áp dụng tiêu chí “Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm” vẫn còn một số 

khó khăn nhất định. Cụ thể việc xác định nguyên nhân vi phạm “do không hiểu 

biết pháp luật” trên thực tế còn mang tính định tính, khó lượng hóa cụ thể, bởi 

hành vi vi phạm còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như ý thức chấp hành 

pháp luật, điều kiện kinh tế, xã hội, công tác quản lý nhà nước và việc tổ chức 

thực thi pháp luật.  

2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan  

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có phạm vi triển khai rộng, nội dung 

liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và nhiều đối tượng khác nhau. 

- Bất cập, hạn chế xuất phát từ các quy định của pháp luật cũng là một trong 

những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (đã nêu tại điểm b khoản 1 Mục III Báo cáo). 

b) Nguyên nhân chủ quan 

 Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của công tác này chưa đầy đủ, thống nhất. Do đó chưa quan tâm đúng mức trong 

chỉ đạo lĩnh vực này hoặc chỉ đạo chưa sâu sát trong việc đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện tại cơ quan đơn vị dẫn đến việc thực hiện hoặc phối hợp thực hiện đôi lúc 

chưa kịp thời, chưa hiệu quả. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Bộ Tư pháp: 

- Hướng dẫn đối với tiêu chí Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP 

“Về thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao 

quản lý” theo hướng quy định phần trăm số lượng văn bản trong thời gian quy 

định và số điểm tương ứng đạt được. 

- Hướng dẫn cụ thể hơn về phương pháp xác định, thống kê và đánh giá các 

trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật; đồng thời kết hợp đánh giá định 

lượng với đánh giá thực tiễn tại địa phương, đơn vị để bảo đảm khách quan, phù 

hợp và khả thi. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm thống kê trong quá 

trình theo dõi, tự đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tiếp tục tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức thực hiện công tác đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó 

chú trọng hướng dẫn về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND TP; 
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, NC HTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Công Lý 
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